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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 26/8-30/8/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng, Ấn 

Độ, Việt Nam không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 580 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá tăng nhẹ do đồng Baht Thái mạnh lên. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 543 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ gần tiệm cận với giá gạo của các 

đối thủ cạnh tranh chính, do đó, người mua đang tìm các lựa chọn 

khác. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 578 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Hoạt động giao dịch diễn ra trầm lắng trước dịp nghỉ lễ kéo dài 

bắt đầu từ cuối tuần này. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Campuchia đặt mục tiêu 

xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào 

năm 2025. 

 

❖ Trong 7 tháng đầu năm 2024, 

Campuchia đã xuất khẩu 

379.546 tấn gạo xay xát, tới 

64 quốc gia và vùng lãnh 

thổ, tăng 4,6% so với cùng 

kỳ năm trước. 

 

❖ Sản lượng lúa của 

Philippines trong năm 2024 

có thể tăng trưởng không 

đáng kể so với mức kỷ lục 

của năm ngoái. 

 

❖ Diện tích trồng lúa của Hàn 

Quốc đã đạt mức thấp kỷ lục 

trong năm 2024 trong bối 

cảnh tiêu dùng trong nước 

tiếp tục giảm. 
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Campuchia: Campuchia đặt mục tiêu xuất khẩu 

1 triệu tấn gạo vào năm 2025. Gạo được coi là 

sản phẩm xuất khẩu nông nghiệp quan trọng nhất 

của Campuchia do vậy Bộ Thương mại 

Campuchia đang nỗ lực thúc đẩy và mở cửa thị 

trường cho gạo xay xát thông qua Hiệp định 

thương mại tự do Campuchia-Trung Quốc, Hiệp 

định thương mại tự do Campuchia-Hàn Quốc, 

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực và 

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Campuchia-

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. [2] 

Trong 7 tháng đầu năm 2024, Campuchia đã xuất 

khẩu 379.546 tấn gạo xay xát, tới 64 quốc gia và 

vùng lãnh thổ, tăng 4,6% so với mức 362.708 tấn 

cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường 

nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia với 

77.204 tấn gạo xay xát, trị giá 48 triệu USD. Xuất 

khẩu gạo của Campuchia tới 26 quốc gia EU đạt 

186.377 tấn, trị giá 144 triệu USD. Xuất khẩu sang 

các quốc gia ASEAN đạt 77.933 tấn, trị giá 53 

triệu USD. Các loại gạo xuất khẩu chính bao gồm 

gạo thơm, gạo trắng hạt dài, gạo đồ và gạo hữu 

cơ. Trong đó, gạo thơm chiếm 70,5% tổng lượng 

gạo xuất khẩu. [2] 

Vào tháng 2/2024, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp 

và Thủy sản cùng với Liên đoàn Lúa gạo 

Campuchia và các đối tác phát triển đã chính thức 

khởi động “Chương trình Tiêu chuẩn Lúa gạo bền 

vững” nhằm thúc đẩy sản xuất lúa gạo, đạt mục 

tiêu đề ra là một triệu tấn mỗi năm từ năm 2025. 

Việc triển khai Chương trình Tiêu chuẩn Lúa gạo 

bền vững là một phần quan trọng để thị trường 

gạo quốc gia hấp dẫn hơn. [2] 

Philippines: Viện Nghiên cứu Lúa gạo 

Philippines (PhilRice) cho biết sản lượng lúa của 

nước này trong năm 2024 có thể tăng trưởng 

không đáng kể so với mức kỷ lục của năm ngoái, 

đặc biệt nếu các thảm họa thiên nhiên tiếp tục xảy 

ra trong những tháng còn lại của năm. Bà 

Flordeliza Bordey, Phó Giám đốc Điều hành của 

PhilRice, chia sẻ rằng sản lượng lúa năm nay có 

thể không tăng so với năm trước, và thậm chí có 

thể không đạt được mức 20,06 triệu tấn của năm 

2023 nếu có thêm các thiên tai xảy ra. Chính phủ 

Philippines hiện vẫn đang hỗ trợ nông dân bằng 

cách cung cấp các đầu vào như phân bón, hạt 

giống lai và thuần chủng nhằm tăng năng suất 

lúa. [3] 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philipines Francisco 

Tiu Laurel Jr. đã điều chỉnh dự báo sản lượng lúa 

năm 2024 xuống còn 20,1 triệu tấn từ dự báo ban 

đầu là 20,44 triệu tấn, nhấn mạnh rằng cần phải 

thận trọng trong việc dự báo do ảnh hưởng của 

hiện tượng El Niño và La Niña trong nửa cuối 

năm. [3] 

Hàn Quốc: Dữ liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc 

cho thấy diện tích trồng lúa của Hàn Quốc đã đạt 

mức thấp kỷ lục trong năm nay trong bối cảnh tiêu 

dùng trong nước tiếp tục giảm. Tổng diện tích lúa 

của Hàn Quốc năm 2024 đạt 697.714ha, giảm 

1,5% so với năm 2023. Diện tích lúa của Hàn 

Quốc duy trì ở mức trên 1 triệu ha vào năm 2004, 

sau đó giảm xuống 815.506ha vào năm 2014 và 

giảm xuống dưới 700.000ha lần đầu tiên trong 

năm 2024. [4] 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO QUỐC TẾ 



 

Trang 3 
 

SỐ 33 (4.9.2024) 

 

  

 

 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 26/8-30/8/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và 

OM6976 tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.100 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.460 

VNĐ/kg, tăng 120 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 9.025 

VNĐ/kg, tăng 200 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Xuất khẩu gạo: Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, giá lúa gạo 

trong nước ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn khi các doanh nghiệp tập 

trung tăng cường thu mua để phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu, 

cũng như tích cực mở rộng sang các thị trường mới như Trung Đông, 

châu Phi, Nam Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Nếu tiếp tục giữ đà tăng 

như hiện nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm nay được dự báo có 

thể cán mốc khoảng 8 triệu tấn, thu về hơn 5 tỷ USD, mức kỷ lục mới 

của ngành trồng trọt. [2] 

Với các yếu tố hỗ trợ từ thị trường quốc tế, tình hình xuất khẩu gạo 

của Việt Nam trong các tháng cuối năm 2024 dự báo sẽ còn nhiều 

điểm sáng. Chính sách giảm thuế của Philippines được kỳ vọng sẽ tiếp 

tục thúc đẩy xuất khẩu gạo, trong khi những bất ổn về nguồn cung của 

các quốc gia đối thủ tạo ra cơ hội lớn cho gạo Việt Nam thâm nhập 

sâu hơn vào thị trường quốc tế. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Dự báo xuất khẩu gạo của 

Việt Nam năm nay có thể cán 

mốc khoảng 8 triệu tấn, thu 

về hơn 5 tỷ USD. 

 

❖ Ngày 29/8/2024, Thứ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn (NN&PTNN) - Trần 

Thanh Nam đã trực tiếp khảo 

sát mô hình canh tác lúa chất 

lượng cao và phát thải thấp 

gắn với tăng trưởng xanh tại 

tỉnh Đồng Tháp. 

 

❖ Vụ lúa Hè - Thu năm 2024 

toàn tỉnh Sóc Trăng gieo sạ 

140.436ha, đã thu hoạch 

được khoảng 47.000ha. 

 

❖ Nông dân trên địa bàn tỉnh 

Bạc Liêu hiện đang bước vào 

thu hoạch rộ lúa Hè - Thu 

2024, năng suất bình quân 

đạt từ 6 - 6,5 tấn/ha. 
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Đồng Tháp: Ngày 29/8/2024, Thứ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNN) - Trần 

Thanh Nam đã trực tiếp khảo sát mô hình canh tác 

lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng 

trưởng xanh tại tỉnh Đồng Tháp. Mô hình thí điểm 

này thuộc Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát 

thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do Bộ 

NN&PTNT thí điểm triển khai. Mô hình của Đồng 

Tháp được thí điểm với diện tích gần 50 ha, với 24 

hộ nông dân sản xuất lúa, thuộc Hợp tác xã Dịch 

vụ nông nghiệp Thắng Lợi (xã Láng Biển, huyện 

Tháp Mười). Dự kiến, khoảng 30 ngày nữa đồng 

lúa sẽ thu hoạch. [3] 

Nông dân tham gia trồng lúa theo mô hình mới 

được nhà nước hỗ trợ 50% chi phí vật tư như 

giống, phân bón, chế phẩm xử lý rơm rạ, tiền thuê 

máy sạ, thiết bị bay phun thuốc; 50% còn lại từ 

nguồn xã hội hóa. Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám 

đốc HTX Thắng Lợi cho biết, lợi ích rõ nhất khi 

trồng lúa theo mô hình mới là chi phí giảm 30% so 

với cách canh tác lúa truyền thống. Đồng thời, 

đồng lúa cũng giảm thải môi trường, nông dân sau 

khi thu hoạch đem rơm rạ ra khỏi đồng ruộng thay 

vì đốt như trước. [3] 

Sóc Trăng: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật tỉnh Sóc Trăng, vụ lúa Hè - Thu năm 2024 

toàn tỉnh gieo sạ 140.436 ha, đã thu hoạch được 

khoảng 47.000 ha, năng suất bình quân ước đạt 

56,4 tấn/ha, sản lượng 262.412 tấn. Dự kiến thu 

hoạch dứt điểm vào cuối tháng 10. [4] 

Bạc Liêu: Nông dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện 

đang bước vào thu hoạch rộ lúa Hè - Thu 2024, 

năng suất bình quân đạt từ 6 - 6,5 tấn/ha. Thời tiết 

năm nay khá thuận lợi nên chi phí sản xuất thấp, 

thêm vào đó, lúa được thu mua từ 8.500 - 9.000 

đồng/kg tùy loại. Với mức giá này, nông dân thu lãi 

khá. [5] 

ĐBSCL: Thực hiện đề án phát triển bền vững 1 

triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn 

với tăng trưởng xanh Đồng bằng sông Cửu Long 

đến năm 2030 (Đề án) của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, một số địa phương ở Đồng 

bằng sông Cửu Long đã khởi động mô hình “Canh 

tác lúa thông minh ướt-khô xen kẽ” có đơn vị quan 

trắc đánh giá môi trường về khí thải carbon. Nông 

dân thực hiện quy trình canh tác Ecocycle của 

Công ty BSB và Công ty Net Zero Carbon theo tiêu 

chuẩn AWD giúp giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật khoảng 30%, giảm lượng phân bón hóa học 

khoảng 10%, nhờ đó ruộng lúa giảm được lượng 

khí phát thải và tăng cường sức khỏe cho người 

trồng. [6] 

Toàn bộ quy trình được theo dõi, quản lý bởi vệ 

tinh của Công ty Spiro Carbon (Mỹ). Ở tỉnh Hậu 

Giang, nông dân xã Trường Long Tây, huyện Châu 

Thành A, triển khai trên diện tích hơn 18 ha, ứng 

dụng chế phẩm nano sillica chiết xuất từ vỏ trấu và 

phân bón trung vi lượng Cherry giúp cây lúa khỏe, 

bộ rễ phát triển tốt. Quy trình có tổng thời gian giữ 

ruộng là 47 ngày ướt và 53 ngày khô. Trong đó, 

người dân thực hiện chặt chẽ chín công đoạn chia 

thành bốn lần lấy nước vào ruộng và năm lần xả 

nước ra. Ở giai đoạn từ 85 ngày sau sạ thì xả nước 

để mặt ruộng được khô ráo, nâng cao chất lượng 

gạo và thuận lợi cho việc sử dụng máy khi thu 

hoạch. Qua đó, giảm lượng phát thải carbon ra môi 

trường từ 3,5-4 tấn/ha/vụ. Hạt lúa sạch, xanh hơn, 

tăng năng suất và sức khỏe cho người trồng. [6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://cafef.vn/xuat-khau-gao-cua-viet-nam-co-

the-thu-ve-5-ty-usd-188240829192319898.chn 

[3]:https://tienphong.vn/mo-hinh-lua-chat-luong-

cao-giup-giam-30-chi-phi-giam-phat-thai-

post1668187.tpo 

[4]:https://laodong.vn/photo/san-xuat-lua-trong-

mua-mua-nong-dan-thu-loi-nhuan-tang-30-

1384855.ldo 

[5]:https://www.baobaclieu.vn/nong-nghiep-nong-

dan-nong-thon/nong-dan-phan-khoi-vi-lua-trung-

mua-duoc-gia-96477.html 

[6]:https://nhandan.vn/trien-vong-tu-trong-lua-ban-

tin-chi-carbon-post826507.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Commo

dities/Thai-rice-prices-hit-two-month-peak-

Bangladesh-hit-by-floods 

[2]:https://en.vietstock.vn/2024/08/cambodias-1-

million-tonne-rice-export-target-within-reach-114-

580598.htm 

[3]:https://businessmirror.com.ph/2024/08/26/phl-

unmilled-rice-output-seen-flat-this-year/ 

[4]:https://borneobulletin.com.bn/south-koreas-rice-

paddy-area-hits-record-low-in-2024/ 
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https://borneobulletin.com.bn/south-koreas-rice-paddy-area-hits-record-low-in-2024/


 

 

Trang 6 
 

SỐ 33 (4.9.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8800 +100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8500 -200 

Hậu Giang 8500 +100 

Tiền Giang 7800 +100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9000 0 

Đồng Tháp 9000 +400 

Trà Vinh 8900 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


